	
	



ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 1
PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Câu 1. Tổng 21 + 45 chia hết cho số nào dưới đây?

A. 3.
B. 5.
C. 7.
D. 9.
Câu 2. Trên đường thẳng xy lấy hai điểm O, A sao cho OA = 6cm. Lấy điểm M nằm giữa O và A mà 
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. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Hai tia MA và MO đối nhau.
B. M là trung điểm của đoạn thẳng OA.


C. OA – OM = 4cm.

D. MA – MO = 2cm.
Câu 3. Nếu 
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D. Đáp án khác.
Câu 4. Tìm số tự nhiên 
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Câu 5. Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số là

A. (999.
B. (987.
C. (111.
D. (100.
Câu 6. Cho điểm M nằm giữa điểm N và điểm P. Kết luận nào sau đây là đúng?
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A. Tia MN trùng với tia PN.
B. Tia MP trùng với tia NP.


C. Tia MN và tia NM là hai tia đối nhau.
D. Tia MN và tia MP là hai tia đối nhau.
Câu 7. Tổng các số nguyên thỏa mãn 
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C. (11.
D. 0.
Câu 8. Cho tập hợp 
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. Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng?
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PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm). Thực hiện các phép tính (hợp lí nếu có thể):
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Câu 2 (2,0 điểm). Tìm 
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Câu 3 (1,0 điểm). Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng mỗi hàng có 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (không có hàng nào thiếu, không có ai ở ngoài hàng). Hỏi đơn vị có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000?
Câu 4 (2,5 điểm). Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.


b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?


c) Lấy điểm C trên tia Ox sao cho AC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng OC.

Câu 5 (0,5 điểm). Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên 
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 là hai số nguyên tố cùng nhau.
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Vậy đơn vị đó có 615 người.
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	Câu 4
	a) Vẽ hình đúng
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	Trên tia Ox có OA < OB (vì 4cm < 8cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.
	0,25 điểm

	
	Suy ra OA + AB = OB
Do đó AB = OB – OA = 8 – 4 = 4 cm.

Vậy AB = 4cm.
	0,25 điểm

	
	b) Vì OA = 4cm và AB = 4cm nên OA = AB.

Mà điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

Suy ra A là trung điểm của đoạn thẳng OB.
	0,5 điểm

	
	c)

+ Trường hợp 1: C nằm giữa A và B
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	Khi đó OC = OA +AC = 4 + 2 = 6cm.
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	+ Trường hợp 2: C nằm giữa O và A
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Ta có OC + CA = OA
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	Suy ra OC = OA – AC = 4 – 2 = 2 cm.
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Từ (1) và (2), theo tính chất chia hết của một hiệu ta có:
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